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TT Họ        
 ăm 

sinh 

Trì h độ 

CM 

Môn dạy 
Lớp dạy  

1 Nguyễn T.T.Hằng 1965 ĐHSP Toán Toán 9A + 8B 

2 Nguyễn Thu Huyền 1988 ĐHSP Toán Toán 9B + 8A 

3 Nguyễn Thị Thúy Hà 1990 ĐHSP Toán Toán 8C 

4 Đ m Thị Tuyết 1975 ĐHSP Văn Ngữ văn 9A + 8C 

5 Lê Thùy Vân 1986 
CĐSP Văn - 

GDCD 

Ngữ văn 
9B 

6 Nguyễn Thị Thắm 1985 ĐHSP Văn 
Ngữ văn 

8A + 8B 

7 Nguyễn T. Bích Hồng 1981 
ĐHSP 

T.Anh 

Tiếng Anh 
9B + 8B 

8 Vũ Thị Hà Thanh 1987 
HVBCTT –

T.Anh 

Tiếng Anh 
9A + 8C 

9 Nguyễn T. Hồng Vân 1993 
ĐH Mở -

T.Anh 

Tiếng Anh 
8A 

10 Vũ  gọc Tuân 1962 ĐHSP Lý 
Vật lý 9A + 9B + 

8C 

11 Hoàng Thị Dung 1989 ĐHSP Hóa 
Hóa học 9A + 9B + 

8ABC 

12 Trần Thu Hạnh 1977 
CĐSP Lý -

Tin 

Vật lý 
8A + 8B 

 

Xác nhận của Phòng GD & ĐT. 

 

   

    Phúc Đồng  ng       háng 08 năm 2019 

                    Phó Hiệu  rưởng 

 

 

               Nguyễn Thị Bích Hồng 

 


